“Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đổi mới công tác kế hoạch hóa cấp huyện, thị xã trong giai đoạn hiện nay” (r)
Theo phương hướng cải cách cơ cấu trong quy hoạch phát triển đối với Việt Nam đã nhấn mạnh cải cách hệ thống thông tin. Mỗi quốc gia muốn phát triển mạnh phải có hệ thống thông tin có chất lượng và thống nhất. Thông tin chính xác, cập nhật, kịp thời luôn là vấn đề tối quan trọng. 
Đối với các địa phương, kế hoạch phát triển kinh  tế - xã hội ở cấp huyện, thị xã (gọi chung là cấp huyện) có vai trò đặc biệt quan trọng, vì mọi hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đều được phản ảnh trong bức tranh kế hoạch thống nhất của một lãnh thổ. Việc quản lý theo lãnh thổ đã tạo điều kiện để các địa phương quản lý phát triển một cách hợp lý và hài hòa, phát huy quyền làm chủ, tạo thế chủ động trong huy động nội lực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đổi mới công tác kế hoạch hóa trước hết phải đổi mới công tác thống kê; không có thông tin thống kê thì sẽ không xây dựng kế hoạch có cơ sở thực tiển và khoa học được. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay vấn đề này ở cấp huyện nói chung còn nhiều hạn chế; kế hoạch phát triển các ngành trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp thiếu khoa học và đồng bộ nên tất cả các văn bản kế hoạch đều còn những hạn chế nhất định, vì thế ý nghĩa, tác dụng của kế hoạch trong việc định hướng cho công tác chỉ đạo, điều hành của các huyện, thị không lớn. Vì vậy việc nghiên cứu đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng số liệu thống kê trong đổi mới công tác kế hoạch hóa trên địa bàn thị xã Hương Trà trong giai đoạn hiện nay góp phần nâng cao chất lượng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, thị xã, làm cho vị trí, vai trò của công tác kế hoạch đóng vai trò là công cụ quan trọng trong quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đặt ra vô cùng cấp thiết nhằm đáp ứng được mục đích và yêu cầu trong gian đoạn mới.
* Mục đích:  Nâng cao chất lượng công tác thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê thống nhất, cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp huyện và Cục Thống kê tỉnh. Góp phần quan trọng trong việc đổi mới công tác kế hoạch hóa hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế của bộ máy hành chính hiện nay.

- Đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của địa phương và công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của cấp huyện, thị xã.

- Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của Thống kê Nhà nước.

* Yêu cầu:  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mang tính khả thi và sát hợp với thực tế.

- Đảm bảo độ tin cậy của số liệu thống kê địa phương, sát với tình hình thực tế.

- Thực hiện theo quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.        

Xuất phát từ mục đích, yêu cầu cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

1. Phải gắn kết chặt chẽ công cụ kế hoạch hóa với các công cụ khác trong toàn bộ quá trình quản lý kinh tế- xã hội, nhất là tăng cường hệ thống thông tin, dự báo thống kê:

- Đối với cấp thị xã, trước hết phải tổ chức cho toàn đơn vị nắm bắt những nội dung cơ bản của Cương lĩnh và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước - đây là nội dung quyết định sự phát triển của đất nước và toàn bộ quá trình quản lý kinh tế – xã hội, trong đó có công tác kế hoạch hóa, công tác thống kê. Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phải được quán triệt một cách sâu sắc trong lãnh đạo và đội ngủ cán bộ làm công tác thống kê, làm căn cứ cho việc nâng cao chất lượng công tác thống kê trong thời gian tới.

- Để kết hợp chặt chẽ thông tin thống kê với các thông tin dự báo trung và ngắn hạn, theo nhiệm vụ được phân công mỗi một cán bộ, công chức trong phòng Tài chính – Kế hoạch, các phòng, ban thị xã, Chi cục Thống Kê phải nghiên cứu sâu một số nội dung của các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành trên địa bàn; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, trên cơ sở đó tiến hành đối chiếu, so sánh các thông tin từ nhiều nguồn nhằm từng bước tiêu chuẩn hóa các thông tin kinh tế - xã hội và nâng cao tính thực tiển và khoa học của các số liệu thống kê. Thông qua đó kiến nghị lãnh đạo thị xã và các phường, xã khi xây dựng và ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương cần sát với thực tế hơn để làm nền tảng cho việc thực hiện công tác thống kê được đảm bảo chất lượng. Các địa phương phải xóa bỏ tư duy chạy theo thành tích.

- Thường xuyên củng cố bộ máy kế hoạch và thống kê từ thị xã đến các phường, xã theo hướng tinh thông nghiệp vụ, có trí tuệ và đạo đức công vụ cao, tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, mà trọng tâm là công tác phương pháp chế độ thống kê.

Đây là giải pháp bao trùm, thực hiện giải pháp này sẽ khắc phục được điểm yếu trong công tác thống kê cấp huyện, thị thường thiếu thông tin và chưa quan tâm nghiên cứu nhằm đặt hệ thống chỉ tiêu kế hoạch PTKT-XH cấp mình gắn với hệ thống chỉ tiêu thống kê của mỗi cấp và của quốc gia. Vì vậy thực hiên giải pháp này sẽ khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín; làm cho lãnh đạo các cấp quan tâm hơn đến công tác thống kê, trên cơ sở đó để đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiển nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý đề ra được các chính sách huy động các nguồn lực thực hiện kế hoạch, làm cho bản kế hoạch trở thành một công cụ quản lý, điều hành kinh tế của địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chung của toàn tỉnh, toàn quốc.

2. Triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê, gắn với xây dựng một hệ thống biểu chuẩn cho công tác lập kế hoạch cấp huyện, thị:

Để đáp ứng được mục tiêu nhiệm vụ quản lý kinh tế- xã hội, trước hết phải chuẩn hóa được nội dung thông tin kinh tế – xã hội, xây dựng được quy trình và chế độ báo cáo cung cấp tư liệu thông tin hợp lý, trang thiết bị phương tiện công cụ thông tin tương xứng với nhiệm vụ được giao, phải đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho từng người làm công tác thông tin và cho cả những người khai thác thông tin từ ngành kế hoạch, thống kê từ  trung ương đến cơ sở, phải nối mạng thông tin trong cả nước. Thông tin biểu báo muốn đạt kết quả tốt, trước hết phải xác định một bộ biểu chuẩn nhất quán cho toàn tỉnh để làm nền tảng thống nhất cho công tác thông tin trong cả nước. Làm cơ sở cho quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của một phường, xã, huyện, thị, tỉnh và cả nước phù hợp với cơ chế quản lý trong thời kỳ đổi mới một các toàn diện của đất nước.

Đây là giải pháp quan trọng mang tính nghiệp vụ nhằm khắc phục nhứng hạn chế trong thời gian qua, nhằm tạo sự thống nhất  trong xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của toàn thị xã. Tuy nhiên, trong  thời kỳ đầu chưa thực hiện một cách hoàn hảo được, vì vậy yêu cầu biểu chuẩn nhất quán là phải gọn nhẹ, tiện lợi khi nhập dữ liệu, dễ tra cứu tìm kiếm, dảm bảo thông tin nhanh, kịp thời, chính xác.

3. Nâng cao chất lượng số liệu thống kê trong đổi mới công tác kế hoạch:

Hệ thống thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác là một yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng công tác lập và theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như điều hành toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Hiện nay hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã lần đầu được xây dựng và ban hành đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Với 242 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 80 chỉ tiêu thống kê cấp huyện và 27 chỉ tiêu thống kê cấp xã thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường sẽ là cơ sở và nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác quản lý kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, so với yêu cầu phục vụ công tác đổi mới công tác kế hoạch, thì các chỉ tiêu, số liệu thống kê vẫn còn một số hạn chế: một số chỉ tiêu còn thể hiện những bất cập, mâu thuẩn, không thống nhất về phạm vi, phương pháp tính; một số chỉ tiêu có vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển của địa phương, nhưng độ tin cậy chưa cao như: GDP, giá trị tăng thêm, giá trị sản xuất trên địa bàn cấp huyện, thị xã. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian đến cần tập trung các biện pháp:

- Nâng cao chất lượng điều tra thống kê đảm bảo đồng bộ từ việc thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng phương án điều tra và các tài liệu liên quan, chọn mẫu điều tra và đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền cho điều tra thống kê, chất lượng điều tra viên, tổ trưởng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đảm bảo tốt thông tin kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, trong đó chú trọng công tác phân tích và dự báo. Phân tích thống kê chính là phân tích định lượng kết hợp với việc nhận định đánh giá sâu sắc về mặt chất của hiện tượng, thể hiện ở chỗ các nhận định, đánh giá khi phân tích được minh chứng bằng số liệu thống kê theo các thông tin bằng số đơn lẻ, hoặc dưới dạng bảng hay đồ thị thống kê nhằm phân tích thống kê có sức thuyết phục cao. Khi phân tích phải quan tâm một số vấn đề chủ yếu như: Xác định mục đích và nội dung phân tích thống kê một cách rõ ràng, cụ thể và sát với yêu cầu đạt ra; xây dựng mô hình và lựa chọn phương pháp phân tích, tùy theo mục đích phân tích và điều kiện số liệu để áp dụng các mô hình phân tích phù hợp; thu thập, tổng hợp xử lý thông tin và đánh giá số liệu phục vụ cho yêu cầu phân tích, coi trọng các thông tin bàng số, phải tiến hành kiểm tra, phát hiện sai sót, đánh giá số liệu trên nhiều góc độ và bằng nhiều hình thức khác nhau; báo cáo phân tích phải được sắp xếp theo thứ tự hợp lý, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

- Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có thị xã Hương Thủy thành lập năm 2010 và thị xã Hương Trà được thành lập từ ngày 15/11/2011, sau hơn 3 năm xây dựng và phát triển đô thị nhu cầu về phân tích, đánh giá tình hình đô thị đặt ra rất cần thiết. Trong lúc cả nước chưa ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê đô thị, cần phối hợp với các ngành của các thị xã xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê đô thị để làm cơ sở phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý và định hướng chiến lược phát triển đô thị trong thời gian đến.
4. Cách thức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng số liệu thống kê trên địa bàn thị xã Hương Trà: 

- Cán bộ làm công tác thống kê cần được trang bị đầy đủ hơn về phương pháp và kỹ năng cụ thể, nhất là đối với cán bộ thống kê cấp thị xã và phường, xã.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê.

- Đề xuất lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà có chủ trương chỉ đạo cụ thể các ban ngành và các phường, xã thực hiện đồng bộ và thường xuyên việc đổi mới này. Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ bổ sung kiến thức mới về phương pháp luận thống kê cho cán bộ công chức thống kê, nhất là cán bộ không được đào tạo chuyên ngành thống kê, cán bộ thống kê xã, phường.

Những giải pháp nêu trên là phù hợp với xu thế đổi mới công tác kế hoạch hóa ở cấp huyện. Hiện nay vấn đề này đang được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, với những giải pháp này hy vọng sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác thống kê và công tác kế hoạch hóa trên địa bàn, xây dựng thị xã Hương Trà giàu đẹp, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương./.
         Nguyễn Văn Công - Phòng TC-KH
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